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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm đảm bảo và duy trì hoạt động hiệu quả của hệ thống công trình thủy 

lợi trong quá trình khai thác, sử dụng; đáp ứng yêu cầu cung cấp nước tưới, tiêu 

thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh; góp phần chủ 

động trong công tác phòng, chống thiên tai do mưa, bão, úng, hạn hán gây ra trên 

địa bàn phường Việt Hòa. 

2. Yêu cầu 

- Tập trung nạo vét, tu bổ các tuyến kênh mương, thủy lợi nội đồng đã bồi 

lấp, hư hỏng kết hợp giải tỏa các bè bèo, vật cản và các vi phạm công trình thủy 

lợi trong vụ Đông Xuân trước khi đổ ải. 

- Chủ động công tác phục vụ sản xuất, đảm bảo cung cấp kịp thời nhu cầu 

nước cho cây trồng và nuôi trồng thủy sản, hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ ruộng, 

không để cây trồng thiếu nước cũng như tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng gây 

ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. 

- Đảm bảo hiệu quả hoạt động và tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng 

các công trình thủy lợi, nâng cao hiệu suất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, 

phục vụ tốt nhất trong điều kiện hiện có. 

- Chủ động điều hành mực nước trên các hệ thống kênh mương, sông trục 

nội đồng đảm bảo yêu cầu nước tưới cho cây vụ đông, chuẩn bị đổ ải vụ Chiêm 

Xuân và nạo vét các kênh dẫn theo đúng kế hoạch, tiến độ.  

II. NỘI DUNG 

1. Cơ sở pháp lý thực hiện làm thủy lợi  

- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 129/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc 

quản lý, sử dụng và khai thức tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Nghị định số 

67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thủy lợi; Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính Phủ quy 

định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi; Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của 

Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 
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tiến, tiết kiệm nước; Nghị định 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết về đất trồng lúa; 

- Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng 

vốn nhà nước; Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi; 

- Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 13/11/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hải Phòng Quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc 

sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị 

định 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng. 

2. Sự cần thiết của công tác làm thủy lợi 

2.1. Hiện trạng công trình thủy lợi do UBND phường quản lý 

- Về trạm bơm: Tổng 11 trạm bơm với 15 máy bơm bao gồm: 

+ HTX DVNN Cao An quản lý 7 trạm bơm với 10 máy bơm (5 máy công 

suất 1000 m3/h, 5 máy công suất 500 m3/h)) gồm: Trạm bơm Trung tâm (2 máy 

1000 m3/h); trạm bơm Đào Xá (2 máy 1000 m3/h); trạm bơm Giao thông (1 máy 

500 m3/h); trạm bơm Đỗ Trung (1 máy 1000 m3/h); trạm bơm Đồng Dừa (2 máy 

500 m3/h); trạm bơm Cao Xá (1 máy 500 m3/h); trạm bơm Bờ No (1 máy 500 

m3/h). Các trạm bơm được xây dựng từ lâu hiện nay đã xuống cấp nên khi vận 

hành rất khó khăn và hiệu suất đạt thấp so với thiết kế ban đầu. 

+ HTX DVNN Lai Cách quản lý 4 trạm bơm với 5 máy (4 máy1000 m3/h, 

01 máy 700 m3/h  gồm: Trạm bơm gốc Đề (1 máy 1000 m3/h); trạm bơm Đồng 

San (2 máy 1000 m3/h); trạm bơm Quán tiên (1 máy 1000 m3/h); trạm bơm Trăm 

(1 máy 700 m3/h). 

 - Về cống: Tổng 29 cống. 

 + HTX DVTHNN Việt Hòa quản lý 14 cống gồm: Cống Mả Cháy; công 

ông Huy; cống Đông Hồ 1; cống Đông Hồ 2; cống Đền Đức Ông; cống số 3; 

cống ông Thìn; cống ông Băng; cống Kỹ thuật; cống Bà Mức; cống ra sông Đào 

K4; cống qua 773; cống nhà văn hóa TDP 03; cống ông Phương. 

 + HTX DVNN Cao An quản lý 4 cống qua đường gồm: Cống trạm bơm 

Bờ No qua đường 394A; cống từ TDP Cao Xá qua cung đường sắt Hà Hải; cống 

trạm bơm Giao Thông; cống vào TDP Đào Xá. Các cống đã có từ thời kỳ chống 

Pháp, riêng cống vào TDP Đào Xá được xây lắp mới vào năm 2018.  

 + HTX DVNN Lai Cách quản lý 11 cống: Cống Chùa Vàng; cống cầu Gỗ; 

cống Bờ Hồ; cống sau ao; cống Quán Tiên 1; cống Quán Tiên 2; cống Đồng San; 

cống Đồng Trằm; cống Mỏ Vàng; cống Gốc Đề; cống Trằm. 
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- Về kênh: 17 kênh xây với tổng chiều dài 8.618,4 m và 47 tuyến kênh đất 

với tổng chiều dài khoảng 29.159 m. 

+ Kênh xây: 17 kênh xây với tổng chiều dài 8.618,4 m gồm:  

Kênh do HTX DVTHNN Việt Hòa quản lý 01 kênh nổi phía Bắc đường sắt 

có chiều dài 1.500m xây năm 2000. 

Kênh do HTX DVNN Cao An quản lý 13 kênh với tổng chiều dài 3.818,4 

m gồm: Kênh N2 trạm bơm Đào Xá dài 408m xây năm 2003; kênh N2 trạm bơm 

Đỗ Trung dài 582m xây năm 2003; kênh N2-2 trạm bơm Đỗ Trung dài 228,8m 

xây năm 2003; kênh N1 trạm bơm Đồng Dừa dài 393,9m xây năm 2003; kênh 

N1-1 trạm bơm Đồng Dừa dài 15m xây năm 2003; kênh N2 trạm bơm Giao 

Thông dài 514m xây năm 2003; kênh N2 trạm bơm Đồng Dừa dài 406,1 m  xây 

năm 2003; kênh N1 trạm bơm Đào Xá dài 467m xây năm 2003; kênh trạm bơm 

Đào Xá – Đỗ Trung dài 1.180m xây năm 2014; kênh trạm bơm Trung Tâm – Đào 

Xá dài 405m xây năm 2021;kênh Ao cá ông Khoái – UBND Cao An cũ dài 284m 

xây năm 2021; kênh Cầu ông Sơn – trường học Cao An dài 300m xây năm 2023. 

Kênh do HTX DVNN Lai Cách quản lý 3 kênh xây với tổng chiều dài 

3.300 m: Kênh Đồng San dài 1.800m xây năm 2006; kênh Quán Tiên 700 m xây 

năm 2004; kênh Trằm 800 m xây năm 2006. 

+ Kênh đất: 47 tuyến kênh đất với tổng chiều dài khoảng 29.159 m, bao gồm: 

Kênh do HTX DVTHNN Việt Hòa quản lý 31 tuyến kênh với tổng chiều 

dài 11.659 m. 

Kênh do HTX DVNN Cao An quản lý 10 tuyến kênh với tổng chiều dài 

khoảng 6.000m. 

Kênh do HTX DVNN Lai Cách quản lý 6 tuyến kênh với tổng chiều dài 

11.500 m. 

Như vậy các tuyến kênh do các HTX DVNN quản lý, khai thác đang phục 

vụ tưới, tiêu cho diện tích lúa, rau màu, hoa cây cảnh, các loại cây hàng năm khác, 

cây lâu năm, diện tích nuôi trồng thủy sản và phục vụ tiêu thoát nước khu dân cư. 

Tuy nhiên số kênh và chiều dài kênh được kiên cố hóa vẫn thấp, chủ yếu vẫn là các 

kênh đất nên các kênh nhanh bị bồi lắng. 

2.2. Sự cần thiết của công tác làm thủy lợi 

Để đảm bảo duy trì năng lực hoạt động và nâng cao hiệu quả phục vụ sản 

xuất, dân sinh kinh tế của hệ thống công trình thủy lợi, việc làm thủy lợi là cần 

thiết và thiết thực hiện nay, cụ thể như sau: 

- Đối với kênh mương bằng đất chịu tác động, phong hóa của thời gian nên 

nhanh bị bồi lắng, vỡ lở, hàng năm cần thiết phải bảo trì (nạo vét, tu bổ, sửa 

chữa,…). Việc tu bổ các tuyến kênh mương bằng đất thực hiện thuận lợi nhất ở 

vụ Đông Xuân. 
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- Đối với một số tuyến kênh được kiên cố hóa nhưng được xây dựng đã lâu 

nên hiện nay bị xuống cấp (đổ, vỡ,…) cần được đầu tư xây dựng kiên cố hóa lại 

các tuyến kênh trọng điểm. 

- Đối với tuyến kênh đất quan trọng phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông 

nghiệp và tiêu thoát nước cho khu dân cư cần được đầu tư xây dựng kiên cố hóa 

để đáp ứng cho hiệu quả hoạt động. 

3. Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2025-2026 

3.1. Kế hoạch giao làm thủy lợi Đông Xuân 2024-2025 

- Kế hoạch dự kiến giao làm thủy lợi Đông Xuân 2025-2026 với tổng khối 

lượng là: 12.000 m3, trong đó: 

+ Nạo vét các tuyến kênh dẫn nội đồng: 6.000 m3 

+ Nạo vét tiểu thủy lợi nội đồng: 6.000 m3. 

3.2. Giải pháp kỹ thuật  

Nạo vét bùn, đất bồi lấp dưới lòng kênh với hệ số mái taluy thiết kế; chiều 

rộng đáy kênh sau khi nạo vét BTK ≥ Bmin; phần bùn, đất sau khi nạo vét, một 

phần được tận dụng để chỉnh trang bờ kênh, phần còn lại được vận chuyển đến 

bãi tập kết; nạo vét phải đáp ứng yêu cầu an toàn ổn định công trình. 

3.3. Khái toán kinh phí 

Tổng kinh phí đầu tư nạo vét các tuyến kênh dẫn dự kiến: 350 triệu đồng. 

4. Cơ chế hỗ trợ đối với nạo vét thủy lợi Đông Xuân 2025-2026 

- Đối với các tuyến kênh dẫn nội đồng: Hỗ trợ 100% kinh phí nạo vét các 

tuyến kênh dẫn nội đồng phục vụ tưới, tiêu sản xuất lúa (Theo Khoản 5 Điều 3 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 13/11/2025 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hải Phòng; nguồn kinh phí: Kinh hỗ trợ sản xuất lúa năm 2026). 

- Đối với nạo vét tiểu thủy lợi nội đồng: Do Hợp tác xã DVNN, các tổ dân 

phố tự huy động Nhân dân, nhân lực để tổ chức thực hiện. 

5. Thời gian thực hiện 

Năm 2025-2026. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

- Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường làm đại diện chủ đầu tư thực 

hiện công trình Nạo vét các tuyến kênh dẫn nội đồng vụ Đông Xuân 2025-2026 trên 

địa bàn phường Việt Hòa. 

- Thẩm định và trình UBND phường phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công trình Nạo vét các tuyến kênh dẫn nội đồng vụ Đông Xuân 

2025-2026 trên địa bàn phường đúng quy định và kịp thời để công trình thực kịp 

thời, hiệu quả. 
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- Tham mưu bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách phường năm 2026 thực 

hiện công trình Nạo vét các tuyến kênh dẫn nội đồng vụ Đông Xuân 2025-2026 trên 

địa bàn phường; thẩm định và trình UBND phường phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu công trình; thẩm tra hồ sơ quyết toán công trình; thực hiện thanh quyết 

toán công trình được đầu tư, hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách phường và các 

nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo kịp thời, đúng trình tự, chế độ chính sách.. 

- Tham mưu UBND phường tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch thực hiện 

làm thủy lợi Đông Xuân 2025-2026. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các HTX DVNN, các tổ dân phố tập 

trung triển khai thực hiện.  

4. Các Tổ Trưởng tổ dân phố 

- Chịu trách nhiệm việc giải phóng mặt bằng các công trình thuộc kế hoạch 

thực hiện làm thủy lợi Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn được UBND phường hỗ 

trợ kinh phí, thực hiện giám sát thi công và nghiệm thu hoàn thành làm công trình 

nạo vét thủy lợi Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn quản lý. 

- Chỉ đạo và tổ chức làm tiểu thủy lợi nội đồng tại địa bàn quản lý theo đúng 

thời gian quy định, đảm bảo hoàn thành hoặc vượt kế hoạch được giao. 

- Phối hợp với các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn 

thực hiện giải tỏa vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đảm bảo dòng 

chảy thông thoáng. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện các vi phạm bảo vệ các công trình thủy 

lợi, báo cáo UBND phường để kịp thời xử lý vi phạm; tuyên truyền các hộ dân 

không xả rác thải và vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào các công trình thủy lợi, báo 

cáo UBND để xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. 

 5. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường: Thông tin, tuyên truyền để 

các địa phương và nhân dân nắm bắt nội dung tổ chức ra quân thực hiện làm thủy lợi 

Đông Xuân và các quy định xử phạt đối các hành vi vi phạm công trình thủy lợi. 

 6. Các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn phường 

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi thuộc đơn vị quản lý, đảm bảo 

cung cấp đủ nước tưới cho các giai đoạn của cây trồng và tiêu thoát nước tốt không 

để xảy ra hạn hán, ngập úng. 

- Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện làm thủy lợi Đông Xuân 2025-2026 UBND 

phườngvà lịch xả nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT có kế hoạch gạn tháo, điều 

tiết giữ nước tưới cho diện tích cây vụ Đông 2025-2026 và diện tích cây trồng, nuôi 

trồng thủy sản năm 2026. 

- Phối hợp với các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn 

phường thực hiện giải tỏa vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đảm 

bảo dòng chảy thông thoáng. 
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- Tự cân đối kinh phí để đào đắp, nạo vét, vớt bèo,... các hạng mục khác 

đáp ứng kịp thời yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh kinh tế; phối hợp với các 

tổ dân phố tổ chức làm tiểu thủy lợi nội đồng theo đúng thời gian quy định; phối 

hợp với các tổ dân phố giải phóng mặt bằng các công trình thuộc kế hoạch làm 

thủy lợi Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn được UBND phường hỗ trợ kinh phí, 

thực hiện giám sát thi công và nghiệm thu hoàn thành làm công trình nạo vét thủy 

lợi Đông Xuân 2025-2026. 

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các tổ chức chính trị, xã hội phường 

- Tuyên truyền, vận động các hội viên tích cực tham gia làm thủy lợi Đông 

Xuân 2025-2026. 

- Phát động và thực hiện các chương trình nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp 

bền vững. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện làm thuỷ lợi Đông Xuân 2025-2026. UBND 

phường yêu cầu các Phòng, Đơn vị của phường, các tổ dân phố và các đơn vị liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tốt cung cấp nước tưới, tiêu 

thoát nước phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh trên địa bàn phường Việt Hòa./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng uỷ phường (Để báo cáo); 

- CT, các PCT phường; 

- Phòng, đơn vị có liên quan; 

- UB MTTQ phường; 

- Bí thư, Tổ Trưởng các tổ dân phố; 

- Các HTX DVNN; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 
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